
STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

1 An Giang Đã ban hành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo

2
Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Đang thực 

hiện
Đang triển khai Hoàn thành 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

3 Bắc Giang Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đã hoàn thành  

Trung tâm tích hợp dữ 

liệu của tỉnh
Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

4 Bắc Kan

Đang triển khai các bước 

để thực hiện việc tạo lập 

dữ liệu dùng chung trên 

địa bàn tỉnh.

Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn 

đang trong quá trình triển 

khai xây dựng Kho dữ liệu 

của tỉnh.

Đảm bảo

Các hồ sơ điện tử sau 

khi số hoá thì lưu tại 

Kho dữ liệu thuộc hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh

5 Bạc Liêu

Đã ban hành Quyết định 

số 1756/QĐ-UBND ngày 

19/9/2023 về danh mục cơ 

sở dữ liệu dùng chung 

tỉnh Bạc Liêu

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Sở TTTT đang thuê dịch vụ 

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính, 

trong đó có xây dựng kho 

dữ liệu công dân đặt tại 

đơn vị cung cấp hệ thống.

Sở TTTT đang tiến hành dự án 

Mua sắm giải pháp đảm bảo an 

toàn thông tin kết nối cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư tại 

Trung tâm dữ liệu tỉnh; hạng 

mục mua sắm cấp bách nhằm 

bảo đảm các yêu cầu về an toàn, 

an ninh thông tin và triển khai 

kho dữ liệu dùng chung hiệu quả.

 Cơ bản đảm bảo

Hồ sơ giấy được cán bộ, 

công chức bảo quản 

theo quy định pháp luật. 

Các hồ sơ điện tử được 

lưu giữ trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh

6 Bắc Ninh Đang triển khai
Đang triển 

khai
Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

7 Bến Tre
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Đã hoàn thành  

Hệ thống thông tin giải 

quyêt TTHC tỉnh
Đảm bảo Đảm bảo

8 Bình Định Đã ban hành Hoàn thành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đã hoàn thành  Đảm bảo Đảm bảo

Lưu trứ trên hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính 

PHỤ LỤC 1.2: NHÓM DỮ LIỆU 

(1) Đối với số hóa dữ liệu hộ tịch, 25 địa phương  đã hoàn thành việc số hóa, trong đó, 05 địa phương (Hải Dương, Thái Nguyên, Yên Bái, Bình Định, Thanh Hóa) đã triển khai số hóa trên nền dân cư, còn 38 địa phương đang thực hiện số hóa 

(2) Đối với số hóa dữ liệu ASXH, 24 địa phương  đã hoàn thành việc số hóa còn 39 địa phương đang thực hiện. 

(3) Đối với số hóa dữ liệu lao động, 13 địa phương  đã hoàn thành việc số hóa còn 50 địa phương đang thực hiện. 

(4) Đối với số hóa dữ liệu đất đai, 15 địa phương  đã hoàn thành việc số hóa còn 48 địa phương đang thực hiện.

(5) Đối với số hóa dữ liệu cán bộ công chức, 41 địa phương đã hoàn thành việc số hóa còn 22 địa phương đang thực hiện.

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 



STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 

9 Bình Dương Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

10 Bình Phước Đã ban hành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Hệ thống lưu trữ tập 

trung của tỉnh đang đặt 

tại trung tâm tích hợp 

dữ liệu tỉnh (DC). Sở 

Thông tin và Truyền 

thông quản lý, VNPT 

Bình Phước vận hành.

Đảm bảo Đảm bảo

11 Bình Thuận Đã triển khai Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang triển khai

Cơ bản đáp ứng; 

thiếu máy Scan A3

Luu trên kho dữ liệu 

trong Hệ thống giải 

quyết TTHC

12 Cà Mau Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo

Do các đơn vị tự quản 

lý, lưu trữ theo quy định.

13 Cần Thơ Đã ban hành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

14 Cao Bằng Đã ban hành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

15 Đắk Lắk Đã ban hành Đã triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành 

đã xây dựng phân Hệ Kho 

Tài liệu điện tử cá nhân, 

doanh nghiệp và tổ chức 

gắn liền với Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC Tỉnh 

Đắk Lắk. Do Sở TTTT 

quản lý.

- đã có Kho dữ liệu đất đai 

được lưu trữ trên Hệ thống 

thông tin đất đai VBDLis 

Do Tập đoàn Công nghiệp 

– Viễn thông Quân đội 

(Viettel) quản lý.

Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

16 Đắk Nông
Đang thực 

hiện
Đang triển khai

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Đã hoàn thành Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

17 Điện Biên Đang triển khai Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang triển khai Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

18 Đồng Nai Đã ban hành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đảm bảo Đảm bảo



STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 

19 Đồng Tháp

Đã hoàn thành xây dựng 

trục liên thông dữ liệu 

Tỉnh (LGSP) tích hợp với 

Trục liên thông dữ liệu 

quốc gia của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

(NGSP) tích hợp chia sẻ 

các dữ liệu: (1) dữ liệu về 

đăng ký doanh nghiệp; (2) 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên 

chức; (3) CSDLQG về 

DC; (4) Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về bảo hiểm xã 

hội; (5) Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về văn bản quy 

phạm pháp luật; (5) Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về giá; 

(6) Cơ sở dữ liệu đăng 

kiểm phương tiện,; (7) Hệ 

thống Cấp phiếu lý lịch tư 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện

UBND Tỉnh đã phê 

duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu xây dựng 

Kho dữ liệu dùng 

chung cho toàn Tỉnh, 

Sở TTTT đang tổ chức 

đấu thầu thực hiện, 

hoàn thành trong năm 

2024.

Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo

20 Gia Lai Đã ban hành Đang thực hiện
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang xây dựng  

Hệ thống quản lý CSDL 

kết quả giải quyết 

TTHC 

Đảm bảo Đảm bảo
Đảm  (Lưu trữ tại cơ 

quan giải quyết hồ sơ)

21 Hà Giang Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

22 Hà Nam Đã ban hành Hoàn thành 
Đã hoàn 

thành 
Hoàn thành Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đã hoàn thành  

Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, 

triển khai và quản lý

Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

23 Hà Tĩnh Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đảm bảo Đang triển khai

24 Hải Dương Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

25 Hậu Giang Đã ban hành Hoàn thành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đã triển khai Đã triển khai Đảm bảo Bảo quản theo quy định

26 Hoà Bình Đã ban hành Hoàn thành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang nghiên cứu Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

27 Hưng Yên Đã ban hành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện Đảm bảo

28 Khánh Hoà Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành 
Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đã hoàn thành  

Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh
Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định



STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 

29 Kiên Giang
Đang thực 

hiện
Đang triển khai

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đã triển khai trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của tỉnh, đang thuê Tập 

đoàn VNPT vận hành

Đã đảm bảo Đã đảm bảo Bảo quản theo quy định

30 Kon Tum Đã ban hành Đã triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đã hoàn thành  Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

31 Lai Châu

Đang thực 

hiện (Công 

văn số 

1132/UBND-

KSTT ngày 

29/3/2024 

của UBND 

tỉnh). Hiện 

đang tổng 

hợp, thẩm 

định trình 

UBND tỉnh 

phê duyệt

Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

32 Lâm Đồng
Đang thực 

hiện

Đã hoàn thành kết nối kho 

quản lý dữ liệu điện tử 

của tổ chức cá nhân trên 

hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh với 

kho dữ liệu điện tử của tổ 

chức cá nhân trên Cổng 

DVCQG (thuê dịch vụ 

của tập đoàn VNPT, đặt 

tại IDC Tân Thuận, thành 

phố Hồ Chí Minh). Tính 

ngày 01/01/2024, đã tiếp 

nhận, lưu trữ 12.167 giấy 

tờ, tài liệu điện tử, 

132.529 hồ sơ chứng thực 

của cá nhân, tổ chức.

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo

Lưu trữ theo chuyên đề 

và cất kho

33 Lạng Sơn Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang triển khai Đảm bảo Chưa đảm bảo Bảo quản theo quy định

34 Lào Cai Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo

35 Long An Đã ban hành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Đang triển khai Đảm bảo Đảm bảo Lưu trữ tại đơn vị



STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 

36 Nam Định 
Đang thực 

hiện
Đang triển khai

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

37 Nghệ An
Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành Đã hoàn thành  

Hệ thống giải quyết thủ 

tục hành chính 
Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

38 Ninh Bình Đã ban hành 

Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh 

thường xuyên được rà 

soát, nâng cấp, hiện tại đã 

đáp ứng yêu cầu trong 

việc số hóa hồ sơ, kết quả 

giải quyết TTHC theo quy 

định tại Điều 23 thông tư 

số 01/2023/TT-VPCP; 

Kho quản lý dữ liệu điện 

tử của tổ chức, cá nhân 

trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC của tỉnh 

đã đưa vào khai thác, sử 

dụng tại Bộ phận một cửa 

các cấp từ ngày 01/6/2023.

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đã hoàn thành  

Trung tâm dữ liệu 

tỉnh.
Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

39 Ninh Thuận Đã ban hành Đang thực hiện
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đã hoàn thành  

Sở Thông tin và Truyền 

thông quản lý 
Đảm bảo Đảm bảo Đảm bảo

40 Phú Thọ Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đã hoàn thành Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

41 Phú Yên Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đảm bảo Bảo quản theo quy định

42 Quảng Bình Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang triển khai

Trung tâm dữ liệu điện 

tử tập trung của tỉnh
Đang thực hiện Đảm bảo Bảo quản theo quy định

43 Quảng Nam Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đã hoàn thành Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định



STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 

44 Quảng Ngãi Đã ban hành 

Sử dụng Kho dữ liệu 

dùng chung của tỉnh 

trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh

Đang thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện 
Hoàn thành 

Sử dụng Kho dữ liệu dùng 

chung của tỉnh trên Hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh

Sở Thông tin và Truyền 

thông quản lý 
Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

45 Quảng Ninh Đã ban hành

Đã tạo lập được 02 kho dữ 

liệu dùng chung gồm Kho 

dữ liệu văn bản hành 

chính và Kho dữ liệu giải 

quyết thủ tục hành chính, 

giao Sở Thông tin và 

Truyền thông trực tiếp 

quản lý

Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Sử dụng hệ thống lưu trữ 

chung của các Bộ, ngành
Đảm bảo Đảm bảo 

Lưu trữ tại kho của đơn 

vị quản lý chủ quản

46 Quảng Trị Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Thiết bị số hóa một 

số đơn vị địa 

phương còn thiếu, 

chưa có kinh phí đầu 

tư trang cấp.

47 Sóc Trăng Đã ban hành Hoàn thành 
Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo

Cơ bản đã được trang 

cấp

Hiện nay, Sở TT&TT và VNPT 

đang xây dựng Hệ thống quản lý 

hồ sơ tài liệu lưu trữ điện tử 

Istorage. 

Hệ thống này thực hiện việc nộp 

lưu hồ sơ điện tử, quản lý/khai 

thác hồ sơ trên môi trường điện 

tử thay thế cho các hoạt động lưu 

trữ hồ sơ giấy theo các kho, kệ 

vật lý hiện nay và hệ thống này 

sẵn sàng tích hợp các nguồn dữ 

liệu khác nhau để hình thành bộ 

hồ sơ lưu trữ. Ví dụ như: Hệ 

thống QLVBĐH, Hệ thống thông 

tin xử lý giải quyết thủ tục hành 

chính, Hệ thống số hóa hồ sơ cũ.

48 Sơn La
Chưa ban 

hành

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo

49 Tây Ninh Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định



STT
Tỉnh/ 

Thành phố

Danh mục 

cần số hóa 

chưa?

Việc tạo lập dữ liệu dùng 

chung tại đơn vị

 Dữ liệu hộ 

tich

 Dữ liệu lao 

động

Dữ liệu 

ASXH

Dữ liệu đất 

đai

Dữ liệu 

CBCC

Vấn đề về đảm bảo an ninh, rà 

quét cho kho dữ liệu này đã 

đảm bảo chưa?

Thiết bị phục vụ số 

hóa dữ liệu đảm 

bảo chưa? (máy 

tính, máy scan, máy 

chủ, phần mềm, chữ 

ký số, thiết bị lưu 

trữ…)

Các loại hồ sơ, sổ sách, 

giấy tờ sau khi số hóa 

thì lưu trữ bảo quản 

như thế nào?

Đơn vị đã có kho dữ liệu lưu trữ chưa? Đang để đâu? 

(doanh nghiệp hay cơ quan nào quản lý)? 

50 Thái Bình 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Hoàn thành 

Đã có kho lưu trữ dữ liệu 

TTHC do Sở TTTT làm 

chủ đầu tư thuê dịch vụ của 

VNPT

Đã đảm bảo an ninh an toàn 

hệ thống

Công tác số hóa 

được thực hiện tự 

động bằng phần 

mềm, có kho lưu 

trữ dữ liệu lịch sử

Tài liệu lưu trữ của 

các ngành được lưu 

trữ tại kho lưu trữ 

lịch sử tỉnh Thái 

Bình do Chi cục văn 

thư lưu trữ - Sở Nội 

vụ quản lý. Đối với 

hồ sơ, giấy tờ TTHC 

được bảo quản, lưu 

trữ tại kho dữ liệu 

TTHC do VNPT 

quản lý

51 Thái Nguyên Đã ban hành Đang triển khai Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đang thực hiện

Sở Thông tin và truyền 

thông
Đang thực hiện Đang thực hiện

Lưu trứ trên hệ thống 

Thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh, 

Triển khai tại Trung tâm 

dữ liệu tỉnh)

52 Thanh Hoá Hoàn thành 
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành Đang triển khai Đang triển khai Đang triển khai Đang triển khai

53
Thừa thiên - 

Huế

Đang thực 

hiện
Đang triển khai

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện
Đã hoàn thành  

Trung tâm Giám sát, 

điều hành đô thị thông 

minh tỉnh. 

Đảm bảo Đảm bảo Bảo quản theo quy định

54 Tiền Giang Đã ban hành Đang triển khai
Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Hoàn thành 

Đang thực 

hiện

Đang thực 

hiện
Đã hoàn thành  Cổng dịch vụ công tỉnh Đảm bảo Bảo quản theo quy định


